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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học Bật tách chân, khép 

chân qua 5 ô 

(MT 29, MT 1)  

Tìm hiểu quy trình của 

nghề trồng nấm. 

(MT 124)  

Múa bài hát "Cháu 

yêu cô chú công nhân" 

(MT 169)  

Đo độ dài bằng một 

đơn vị đo 

(MT 112)  

Nặn lọ hoa 

(MT 175)  

Nhận biết hành vi 

đúng sai khi chơi với 

bạn  

(162) 

Thơ: "Bé làm bao 

nhiêu nghề" 

(MT 137)  

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát: Quy trình của 

nghề làm gốm 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Bật tách khép chân qua 5 

ô, nhảy bao bố, Bước 

qua chướng ngại vật, Đi 

cà kheo, Bật nhảy theo 

hột xúc xắc, Ném vòng, 

nhảy lò cò... 

(MT 124, MT 151, MT 

159, MT 161, MT 29, 

MT 6)  

Vận động: chọn đúng 

dụng cụ của nghề. 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Bước qua dây, thổi 

bóng qua ly, Bước ai dài, 

Ném vòng, dép đôi, Gấp 

cua... 

(MT 124, MT 151, MT 

159, MT 161)  

Quan sát: Dụng cụ nghề 

thợ may. 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Gắp cua, Nhảy theo 

hình, Ném vòng, ai lăn 

xa, ném lon, thả bóng, 

bắn nắp chai... 

(MT 124, MT 151, MT 

157, MT 159, MT 161)  

Vận động: Cướp cờ 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Ném vòng, Dùng 

dây di chuyển chai nước, 

Cò chẹp, thả bóng, Nhảy 

qua dây nhảy qua từng 

ô... 

(MT 151, MT 159, MT 

161)  

Quan sát: con lươn  

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Bật tách khép chân 

qua 5 ô, bước qua 

chướng ngại vật,  Ném 

vòng, Dùng dây di 

chuyển chai nước, thả 

bóng, thổi bóng cho xe 

chạy... 

(MT 29, MT 151, MT 

157, MT 159, MT 161)  

HĐ góc Góc phân vai  

Chơi theo ý thích của trẻ. Chơi theo ý thích của trẻ. cửa hàng bán hoa và quà lưu niệm: hoa, thú bông, giấy, hộp quà, đồng hồ, móc 

khóa, kẹo vòng đeo tay, dầu thơm kẹp, tranh, bình hoa... 

Góc Xây Dựng  



Xây khu chung cư, 

Xây vườn hoa, xây vườn rau 

Góc LQVT  

Trò chơi quy trình nghề thợ may, bác sĩ, Đôminô, tìm hình giống nhau, vòng quay toán học, đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo 

Góc tạo hình  

Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp NVL  để tạo ra sản phẩm dụng cụ một số nghề 

Góc âm nhạc  

Hát, vận động, gõ nhịp nhàng theo lời ca gia điệu  của bài hát bản nhạc "Cháu yêu cô chú công nhân" 

Góc văn học  

Đọc thơ  "Bé làm bao nhiêu nghề", ca dao, đồng dao gánh gánh gồng gồng 

Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc phù hợp với độ tuổi truyện  

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh. 

Hướng viết của các nét chữ, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.  

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích 

Khám phá  

Trẻ chơi theo ý thích Chìm nổi: Nước, quýt, trứng, muối, ly. giấy... 

Vận động  

Trẻ chơi thoải mái trò chơi đi cà kheo, ném vòng tung bóng... 

(MT 124, MT 146, MT 145, MT 112, MT 138, MT 137, MT 157)  

Vệ sinh Tập cho trẻ tự lau mặt, đánh răng, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

(MT 49, MT 44, MT 46)  

Giờ ăn Trật tự khi ăn đi đúng chiều biết để muỗng ở bàn rồi lên lấy canh... 

(MT 157)  

Giờ ngủ Trật tự khi ngủ không ném gối nằm đúng chiều 

(MT 157)  

Hoạt động 

chiều 

Cho trẻ nói tên gọi, công 

cụ, sản phẩm, các hoạt 

động và ý nghĩa của 

nghề truyền thống của 

địa phương. 

(MT 124)  

Cho trẻ nói tên gọi, công 

cụ, sản phẩm, các hoạt 

động và ý nghĩa của 

nghề phổ biến 

(MT 124)  

Gợi ý trẻ nhận ra dụng 

cụ một số nghề 

(MT 124)  

Chức năng của các giác 

quan và một số bộ phận 

khác của cơ thể cách bảo 

vệ cơ thể. 

(MT 61)  

Hướng dẫn trẻ hướng 

viết của các nét chữ, đọc 

ngắt nghỉ sau các dấu. 

(MT 146)  

 


